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Bản án số: 17/2020/HNGĐ-PT 

Ngày 27-7-2020 

V/v ly hôn, tranh chấp về nuôi con 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

-                                              

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Đ ng Hồ Đi p  

Các Thẩm phán:                         Bà Trần Thị Vân Thúy 

                                                   Bà Vũ Thị Thu Hà.            

-   ư ký    ê   o : Bà Nguyễn Thu Trang - Thư ký Toà án nhân thành phố 

Hải Phòng. 

-                                                                 ê  

     Ông Nguyễn Hoàng Hải - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 7 n m 2020, t i tr  s  Toà án nhân  ân thành phố Hải Phòng 

  t  ử phúc thẩm công khai v  án hôn nhân và gia   nh th  lý số 18/2020/TLPT- 

HNGĐ ngày 01 tháng 6 n m 2020 về vi c tranh chấp  y hôn, tranh chấp về nuôi 

con. 

Do Bản án hôn nhân và gia   nh s  thẩm số 03/2020/HNGĐ-ST ngày 10 

tháng 3 n m 2020 c a Tòa án nhân  ân huy n Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng  ị 

kháng cáo. 

Th o Quy t  ịnh  ưa v  án ra   t  ử phúc thẩm số 119/2010/2020/QĐ-PT 

ngày 23 tháng 6 n m 2020, gi a các  ư ng s : 

1. Nguyên   n: Chị Vũ Thị Th, sinh n m 1988, n i cư trú: thôn Đông Xuyên 

Nội,  ã Đoàn  ập, huy n Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng, vắng m t. 

2. Bị   n: Anh Ph m V n Nhất, sinh n m 1987, n i cư trú: thôn Ngân Bồng, 

 ã Quy t Ti n, huy n Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng, vắng m t. 

3. Người kháng cáo: Anh Ph m V n Nhất. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong   n kh i ki n và các lời khai t i Tòa án, nguyên   n (chị Vũ Thị Th) 

tr nh  ày: Chị và anh Ph m V n Nhất t  nguy n k t hôn với nhau, có   ng ký k t 

hôn t i Ủy  an nhân  ân  ã Quy t Ti n, huy n Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng 

vào ngày 28 tháng 10 n m 2008. Anh chị chung sống với nhau hòa thuận  ược 10 

n m  ầu th  mâu thuẫn phát sinh  o  ất  ồng quan  iểm sống, một phần  o anh 

Nhất ham ch i cờ   c, nợ nần nhiều, có quan h   ất chính với người ph  n  khác, 

không quan tâm   n gia   nh nên vợ chồng hay cãi nhau, cuộc sống hôn nhân 

không h nh phúc. Do mâu thuẫn c ng thẳng anh chị  ã sống ly thân từ tháng 10 

n m 2019   n nay và không còn quan tâm   n nhau. Nhận thấy t nh cảm vợ chồng 

không còn, không thể  oàn t , chị Thư yêu cầu ly hôn anh Nhất. Anh chị có hai 

con chung là Ph m Thu Hư ng, sinh ngày 18 tháng 7 n m 2009 và Ph m Thành 

Đức, sinh ngày 21 tháng 02 n m 2014, hi n hai cháu  ang sống cùng chị Thư. Khi 

ly hôn, chị Thư nhận tr c ti p nuôi cả hai con; không yêu cầu anh Nhất cấp  ưỡng 

cho con. Anh chị t  thỏa thuận về tài sản và nợ chung, không yêu cầu Tòa án giải 

quy t. 

Th o các lời khai c a  ị   n (anh Ph m V n Nhất) khai t i Tòa án, anh Nhất 

 ác nhận, nội  ung chị Thư khai về thời gian k t hôn, thời  iểm sống ly thân và về 

con chung là hoàn toàn  úng. Về nguyên nhân mâu thuẫn vợ chồng, ngoài vi c  o 

anh nợ nần nhiều th  còn  o anh nghi ngờ chị Thư có quan h   ất chính với người 

 àn ông khác nên vợ chồng thường  uyên cãi nhau, không còn t nh cảm. Nay chị 

Thư  in ly hôn, anh  ồng ý. Anh chị có hai con chung như chị Thư tr nh  ày. T i 

 ản t  khai ngày 16 tháng 01 n m 2020 anh Nhất khai, khi ly hôn anh nhận tr c 

ti p nuôi Thu Hư ng,  ể chị Thư tr c ti p nuôi con Thành Đức. Tuy nhiên, trong 

quá tr nh giải quy t v  án  o anh chị không thống nhất  ược với nhau về người 

tr c ti p nuôi con khi ly hôn và cháu Hư ng có nguy n vọng   với chị Thư nên 

anh Nhất thay  ổi ý ki n, anh nhận tr c ti p nuôi cả hai con, không yêu cầu chị 

Thư cấp  ưỡng cho con. Anh chị t  thỏa thuận về tài sản và nợ chung, không yêu 

cầu Tòa án giải quy t. 

Với nội  ung trên,  ản án s  thẩm số 06/2020/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 4 

n m 2020 c a Toà án nhân  ân huy n Tiên  ãng  ã c n cứ vào: Điều 55, Điều 81, 

Điều 82, Điều 83 c a  uật Hôn nhân và gia   nh; khoản 1 Điều 28,  iểm a khoản 1 

Điều 35,  iểm a khoản 1 Điều 39, khoản 4 Điều 147, Điều 266, Điều 271 và khoản 

1 Điều 273 c a Bộ luật Tố t ng  ân s ;  iểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 c a Ủy  an Thường v  Quốc 

hội quy  ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử   ng án phí và l  phí 

Tòa án, 
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Chấp nhận yêu cầu c a chị Vũ Thị Th: 

1. Về quan h  hôn nhân: Công nhận s  thuận t nh ly hôn gi a chị Vũ Thị Th 

và anh Ph m V n Nhất. 

2. Về con chung: Giao con Ph m Thu Hư ng, sinh ngày 18 tháng 7 n m 2009 

và Ph m Thành Đức, sinh ngày 21 tháng 02 n m 2014 cho chị Vũ Thị Th tr c ti p 

nuôi  ưỡng. Thời h n nuôi con tính từ ngày 22 tháng 4 n m 2020   n khi con    

18 tuổi ho c có s  thay  ổi khác th o quy  ịnh c a pháp luật. Vi c cấp  ưỡng cho 

con, anh chị  in t  giải quy t với nhau.  

Sau khi ly hôn, người không tr c ti p nuôi con có quyền, nghĩa v  th m nom 

con mà không ai  ược cản tr . 

Sau khi   t  ử s  thẩm, ngày 29 tháng 4 n m 2020,  ị   n anh Ph m V n 

Nhất có   n kháng cáo một phần  ản án, không  ồng ý về vi c giao hai con chung 

cho nguyên   n là chị Vũ Thị Th nuôi  ưỡng, ch m sóc,  ề nghị Tòa án cấp phúc 

thẩm sửa  ản án s  thẩm th o hướng giao cho anh nuôi  ưỡng 01 con chung. 

T i phiên toà, nguyên   n vắng m t, có   n  in   t  ử vắng m t,  ị   n 

vắng m t, có   n  in   t  ử vắng m t và gi  nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng phát biểu ý kiến 

quan điểm giải quyết vụ án:  

Về vi c chấp hành pháp luật c a c  quan ti n hành tố t ng và người ti n 

hành tố t ng: Về vi c tuân th o pháp luật tố t ng trong quá tr nh giải quy t v  án 

c a Thẩm phán, Thư ký, Hội  ồng   t  ử; vi c chấp hành pháp luật c a các  ư ng 

s  kể từ khi th  lý v  án cho   n trước thời  iểm Tòa án nghị án  ã  ảm  ảo  úng 

quy  ịnh c a Bộ luật Tố t ng Dân s . 

Anh Đ ng V n Nh là  ị   n kháng cáo  ản án s  thẩm,  ề nghị  ược nuôi 

01 con chung. X t thấy t i giai  o n   t  ử phúc thẩm anh Nhất  ã cung cấp  ược 

 ảng lư ng, thu nhập trung   nh c a anh Nhất là h n 12 tri u  ồng/tháng. Anh 

Nhất có nhà riêng, có công vi c và thu nhập ổn  ịnh. V  vậy, anh Nhất có     iều 

ki n  ể nuôi  ưỡng 01 con chung. V  vậy,  ề nghị Hội  ồng   t  ử phúc thẩm 

chấp nhận kháng cáo c a anh Đ ng V n Nh, sửa  ản án s  thẩm th o hướng giao 

cháu Ph m Thành Đức sinh ngày 21 tháng 02 n m 2014 cho anh Ph m V n Nhất 

tr c ti p nuôi  ưỡng, ch m sóc, giao con chung Ph m Thu Hư ng, sinh ngày 18 

tháng 7 n m 2009 cho chị Vũ Thị Th tr c ti p nuôi  ưỡng, ch m sóc.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền: Anh Ph m V n Nhất có n i cư trú t i huy n Tiên  ãng, 

thành phố Hải Phòng nên thuộc thẩm quyền giải quy t c a Tòa án nhân  ân huy n 
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Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng th o khoản 1 Điều 28,  iểm a khoản 1 Điều 35 

c a Bộ luật Tố t ng  ân s .  

[2] X t nội  ung kháng cáo: Chị Vũ Thị Th và anh Ph m V n Nhất có 02 con 

chung: Ph m Thu Hư ng, sinh ngày 18 tháng 7 n m 2009 và Ph m Thành Đức, 

sinh ngày 21 tháng 02 n m 2014, hi n hai cháu  ang sống cùng chị Thư. Bản án s  

thẩm  ã tuyên giao cho chị Thư tr c ti p nuôi  ưỡng, ch m sóc cả 02 con chung. 

X t thấy: anh Nhất hi n có nhà riêng, có vi c làm, thu nhập ổn  ịnh. Anh Nhất 

cũng có     iều ki n  ể nuôi  ưỡng, ch m sóc một trong hai con chung. Chị Thư 

và anh Nhất có hai con chung, c n cứ khoản 1 Điều 81 c a  uật Hôn nhân và Gia 

  nh: “Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa v  trông nom, ch m sóc, nuôi 

 ưỡng, giáo   c con chưa thành niên, con  ã thành niên mất n ng l c hành vi  ân 

s  ho c không có khả n ng lao  ộng và không có tài sản  ể t  nuôi m nh th o quy 

 ịnh c a  uật này, Bộ luật  ân s  và các luật khác có liên quan”, cần giao cho anh 

Nhất tr c ti p nuôi  ưỡng một trong hai con chung c a anh và chị Vũ Thị Th. 

[3] Đối với hai con chung c a anh chị: Cháu Hư ng là con gái, gần 11 tuổi, 

hi n  ang học   trường tiểu học  ã Đoàn  ập, huy n Tiên  ãng, gần n i   hi n 

nay c a chị Vũ Thị Th cũng    ã Đoàn  ập. H n n a cháu  ã nhiều lần có   n thể 

hi n nguy n vọng  ược   với mẹ. Cháu Đức là con trai  ã h n 5 tuổi, rất cần  ược 

s  giáo   c, ch m sóc c a người  ố. Anh Nhất có nhà riêng,   gần nhà ông  à nội, 

 à nội l i  ang   nhà nội trợ nên hoàn toàn có  iều ki n giúp  ỡ anh Nhất trong 

vi c nuôi  ưỡng, ch m sóc,  ưa  ón cháu Đức  i học. Từ nh ng c n cứ nêu trên, 

thấy rằng có c  s  chấp nhận yêu cầu kháng cáo c a anh Ph m V n Nhất, sửa một 

phần  ản án s  thẩm th o hướng giao con chung Ph m Thành Đức sinh ngày 21 

tháng 02 n m 2014 cho anh Ph m V n Nhất tr c ti p nuôi  ưỡng, ch m sóc, giao 

con chung Ph m Thu Hư ng, sinh ngày 18 tháng 7 n m 2009 cho chị Vũ Thị Th 

tr c ti p nuôi  ưỡng, ch m sóc. C n cứ khoản 2 Điều 308 c a Bộ luật Tố t ng  ân 

s , chấp nhận kháng cáo c a anh Ph m V n Nhất, sửa một phần  ản án s  thẩm. 

[4] Về án phí: Anh Ph m V n Nhất không phải chịu án phí ly hôn phúc thẩm. 

V  các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n cứ vào khoản 1 Điều 28,  iểm a khoản 1 Điều 35,  iểm a khoản 1 Điều 

39, Điều 147, khoản 2 Điều 308, Điều 309 c a Bộ luật Tố t ng  ân s ; 

C n cứ vào khoản 1 Điều 131 c a  uật Hôn nhân và gia   nh n m 2014;  

C n cứ vào khoản 1 Điều 11, khoản 1, 2 Điều 92, Điều 94 c a  uật Hôn nhân 

và Gia   nh n m 2000;  
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C n cứ vào  iểm a khoản 5 Điều 27, Điều 29Nghị quy t số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Uỷ  an Thường v  Quốc hội quy 

 ịnh về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử   ng án phí và l  phí Toà án. 

1. Chấp nhận kháng cáo c a anh Đ ng V n Nh. 

Sửa một phần  ản án s  thẩm số 06/2020/HNGĐ-ST ngày 22 tháng 4 n m 

2020 c a Toà án nhân  ân huy n Tiên  ãng về phần con chung: Giao con Ph m 

Thu Hư ng, sinh ngày 18 tháng 7 n m 2009 cho chị Vũ Thị Th tr c ti p nuôi 

 ưỡng và giao con chung Ph m Thành Đức, sinh ngày 21 tháng 02 n m 2014 cho 

anh Ph m V n Nhất tr c ti p nuôi  ưỡng   n khi    18 tuổi ho c có s  thay  ổi 

khác th o quy  ịnh c a pháp luật. 

Sau khi ly hôn, người không tr c ti p nuôi con có quyền, nghĩa v  th m nom 

con mà không ai  ược cản tr . 

2. Về án phí hôn nhân và gia   nh s  thẩm: Chị Vũ Thị Th phải chịu 300.000 

(Ba tr m ngh n)  ồng án phí hôn nhân và gia   nh s  thẩm nhưng trừ  i 300.000 

(Ba tr m ngh n)  ồng tiền án phí th o Biên lai thu tiền t m ứng án phí số 0011692 

ngày 07 tháng 01 n m 2020 t i Chi c c Thi hành án  ân s  huy n Tiên  ãng, 

thành phố Hải Phòng. Chị Vũ Thị Th  ã nộp    tiền án phí hôn nhân và gia   nh s  

thẩm. 

3.Về án phí hôn nhân và gia   nh phúc thẩm: Anh Ph m V n Nhất phải chịu 

300.000 ( a tr m ngh n)  ồng án phí hôn nhân và gia   nh phúc thẩm nhưng trừ  i 

300.000 ( a tr m ngh n)  ồng tiền t m ứng án phí hôn nhân và gia   nh phúc thẩm 

 ã nộp th o  iên lai thu tiền t m ứng án phí số 0011774 ngày 04 tháng 5 n m 2020 

t i Chi c c Thi hành án  ân s  huy n Tiên  ãng, thành phố Hải Phòng. Anh Ph m 

V n Nhất  ã nộp    tiền án phí hôn nhân và gia   nh phúc thẩm. 

Trong trường hợp  ản án, quy t  ịnh  ược thi hành th o quy  ịnh t i Điều 2 

 uật Thi hành án  ân s   ược sửa  ổi  ổ sung n m 2014, người  ược thi hành án 

 ân s , người phải thi hành án  ân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c  ị cưỡng ch  thi hành án th o quy  ịnh 

t i các Điều 6, Điều 7, Điều 7a và Điều 9 c a  uật Thi hành án  ân s   ược sửa 

 ổi  ổ sung n m 2014. Thời hi u thi hành án  ân s   ược th c hi n th o quy  ịnh 

t i Điều 30  uật Thi hành án  ân s   ược sửa  ổi  ổ sung n m 2014. 

Bản án phúc thẩm có hi u l c pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
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Nơi nhận:                 

- VKSND TP Hải Phòng; 

- VKSND huy n Tiên  ãng; 

- TAND huy n Tiên  ãng; 

- Chi c c THADS huy n Tiên  ãng; 

- Đư ng s ; 

-  ưu: hồ s  v  án.                                

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

Đặng Hồ Điệp 
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CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

    

Đ ng Hồ Đi p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


